
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16, đường số 24, khu đô thị Sao Mai, Phường Bình Khánh, Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

14/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC 
HƯNG

1602179959

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: xây dựng các công trình giao thông (cầu đường, bến 
cảng, bến xe, bến tàu)

4390

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Chăn nuôi gia cầm 0146

7. Chăn nuôi khác 0149

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Khai thác gỗ 0220

11. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

12. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

13. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

4690

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ tồn trữ hóa chất tại trụ sở, bán lẻ bình gas, súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)

4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC HƯNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC HUNG EXPORT IMPORT 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC HUNG EXIM PRO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941197879
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

17. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 
sản

1020

19. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát và lau bóng gạo.

1061

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

1080

21. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ, phân vi sinh

2012

22. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất gạch bê tông không nung, gạch nhẹ

2395

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(trừ kinh doanh khí hóa lỏng để vận chuyển)

5012

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ kinh doanh khí hóa lỏng để vận chuyển)

5022

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng tàu và sửa tàu thép

3011

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất lâm sản, bột giấy nguyên liệu, các phụ phẩm 
từ nông nghiệp, lâm nghiệp; Sản xuất nguyên liệu bột nhang, 
nhang hương

3290(Chính)

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 089092010183

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Hòa Thịnh, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Hòa Thịnh, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Nam
31/10/1992 Kinh Việt Nam

10/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089092010183
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Hòa Thịnh, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Hòa Thịnh, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Nam

31/10/1992 Kinh Việt Nam

10/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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